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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài 

- Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Hữu Hồng 

 Ồng Nguyễn Văn Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hương Trang – Thư ký Tòa án, Tòa án 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Đào - Kiểm sát viên.  

Ngày 22 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 207/2022/TLPT-

HS ngày 15 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Trần Thanh B; do có kháng cáo 

của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 108/2022/HS-ST ngày 26/8/2022 

của Tòa án nhân dân huyện ĐT, tỉnh Lâm Đồng. 

Bị cáo có kháng cáo: Trần Thanh B, sinh năm: 1979 tại Đồng Nai; nơi 

cư trú: Số 43 TQT, thị trấn LN, huyện ĐT, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Buôn 

bán; trình độ học vấn: 03/12; dân tộc: Hoa; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Xuân H (đã chết) và bà Trần Nhã M, sinh năm 1955; gia 

đình có có 02 người, lớn nhất sinh năm 1974, nhỏ nhất là bị cáo; vợ: Phạm Thị 

Thảo Ng, sinh năm 1982; con: 02 con, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh 

năm 2006; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 16/3/2022 bị Công an 

huyện ĐT ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000đ về 

hành vi đánh bạc, bị cáo chấp hành xong vào ngày 16/3/2022. Bị cáo bị tạm giữ 

từ ngày 12/01/2022 đến ngày 18/01/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn 

cho tại ngoại. Có mặt. 

Trong vụ án này còn có các bị cáo khác không kháng cáo; không bị 

kháng nghị.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 12h00 ngày 12/01/2022, Công an huyện ĐT bắt quả tang tại 

khu cửa phía tây của chợ Đầu Mối nông sản huyện ĐT các đối tượng tham gia 

đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua. Các con bạc tham gia đánh bạc trực tiếp 

bao gồm: Trần Thanh B, Phạm Minh T, Đặng Lâm V, Nguyễn Hữu Th, 

Nguyễn Ngọc T mức đặt cược thắng thua của mỗi ván của các con bạc dao 

động từ 10.000đ đến 500.000đ. Quá trình điều tra xác định Trần Thanh B là 

người mua bộ xóc bầu cua đem đến khu vực cửa tây của chợ Đầu Mối nông sản 

để phục vụ những người có nhu cầu chơi xóc bầu cua ăn tiền. Khoảng 11h00 

ngày 12/01/2022, Phạm Minh T, Đặng Lâm V, Nguyễn Hữu Th, Nguyễn Ngọc 

T là những người bốc xếp và tài xế chở hàng tại chợ Đầu Mối nông sản tới 

tham gia chơi đến khoảng 12h20 cùng ngày thì bị bắt quả tang. 

Vật chứng thu giữ: Tiền tang vật thu trên chiếu bạc là: 9.460.000đ (chín 

triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng). 01 tờ giấy có in hình bầu, cua, tôm, cá, gà, 

nai; 01 đĩa nhôm có đường kính khoảng 25cm; 01 ca nhựa màu xanh lá cây; 03 

hộp bầu, cua, tôm, cá, gà, nai. Ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện ĐT còn thu giữ của Trần Thanh B số tiền là 430.000đ (bốn trăm ba mươi 

ngàn đồng), số tiền này B để riêng trong túi quần bên trái là tiền lẻ có mệnh giá 

nhỏ, B dùng vào việc buôn bán nước uống. Số tiền này B không dùng vào mục 

đích đánh bạc. Hiện tất cả số tiền đã thu giữ ở trên và vật chứng Cơ quan CSĐT 

Công an huyện ĐT đã chuyển giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện ĐT 

chờ xử lý. 

 Cáo trạng số 86/CT - VKS ngày 17/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện ĐT đã truy tố đối với bị cáo Trần Thanh B, Phạm Minh T, Đặng Lâm V, 

Nguyễn Hữu Th, Nguyễn Ngọc T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 

Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.   

Tại bản án số 108/2022/HS-ST ngày 26/8/2022 của Tòa án nhân dân 

huyện ĐT đã xử;  

1. Tuyên bố các bị cáo Trần Thanh B, Phạm Minh T, Đặng Lâm V, 

Nguyễn Hữu Th, Nguyễn Ngọc T phạm tội “Đánh bạc”. 

- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Trần 

Thanh B. Xử phạt bị cáo Trần Thanh B 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 

12/01/2022 đến ngày 18/01/2022. Xử phạt bổ sung bị cáo số tiền 

10.000.000đồng sung ngân sách Nhà nước. 
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- Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 

65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo 

Phạm Minh T, Đặng Lâm V, Nguyễn Hữu Th, Nguyễn Ngọc T.  

Xử phạt bị cáo Phạm Minh T, Đặng Lâm V, Nguyễn Hữu Th và Nguyễn 

Ngọc T mỗi bị cáo 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 

(mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Xử phạt bổ sung mỗi bị cáo số 

tiền 10.000.000đồng sung ngân sách Nhà nước. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

của các bị cáo. 

* Ngày 09/9/2022 bị cáo Trần Thanh B kháng cáo xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa hôm nay,  

Bị cáo giữ nguyên kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng trình bày ý kiến về việc 

giải quyết vụ án: Đề nghị căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố 

tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Căn cứ lời khai của các bị cáo; biên bản bắt người phạm tội quả tang; 

biên bản thu giữ tang vật và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có 

đủ cơ sở kết luận: Khoảng 11h00 ngày 12/01/2022 tại khu cửa phía tây của chợ 

Đầu Mối nông sản huyện ĐT, bị cáo Trần Thanh B đã mua bộ bầu cua cho các 

bị cáo Phạm Minh T, Đặng Lâm V, Nguyễn Hữu Th, Nguyễn Ngọc T trực tiếp 

tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua ăn tiền với số tiền thu giữ tại 

chiếu bạc là 9.460.000đ. Với hành vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt các bị 

cáo về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn 

cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Trần Thanh B: Đơn kháng cáo của bị cáo 

nộp trong hạn luật định nên được xem xét. 

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm, bị cáo không kêu oan, thành 

khẩn khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm i khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự là thiếu sót. Tuy nhiên, 

trong vụ án này bị cáo Trần Thanh B là người chuẩn bị dụng cụ cho người khác 

tham gia đánh bạc và đang trong giai đoạn điều tra bị cáo lại tiếp tục đánh bạc 

và bị xử phạt hành chính, thể hiện sự coi thường pháp luật. Vì vậy, cấp sơ thẩm 

xử phạt bị cáo mức án 06 tháng tù và phạt bổ sung 10.000.000đ là phù hợp với 
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tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đủ tính răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa tội phạm chung. Do đó, không có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp 

nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm là 

phù hợp. 

[3] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356  của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thanh B; giữ nguyên bản án 

sơ thẩm, xử: 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Thanh B phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Trần 

Thanh B.  

Xử phạt bị cáo Trần Thanh B 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 12/01/2022 đến ngày 

18/01/2022 vào thời gian chấp hành hình phạt tù. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 

10.000.000đồng sung ngân sách Nhà nước. 

2. Về án phí: Căn cứ Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Trần Thanh B phải chịu 200.000đ án phí hình 

sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (02); 

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01); 

- TAND huyện ĐT (02); 

- VKSND huyện ĐT (01); 

- Cơ quan CSĐT CA huyện ĐT (01);  

- Cơ quan THAHS CA huyện ĐT (01); 

- Phòng PV 06 Công an tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Bị cáo (01); 

- Hồ sơ THAHS (04); 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Duy Hoài 

 

 


